BM-005
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
	ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
	Học kỳ: 3
	Năm học:
	2021 - 2022

	Mã học phần:        213                                                           Tên học phần:      Dẫn luận ngôn ngữ học                    

	Mã nhóm lớp HP: 213_71ORIE30022
	Đáp án lần 1.

	Thời gian làm bài:
	75 (phút)

	Hình thức thi:
	Tự luận

	
Cách thức nộp bài phần tự luận: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.




GỢI Ý ĐÁP ÁN
Câu 1 (3 điểm): Trình bày các quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ. Cho ví dụ minh hoạ.
Kể tên và trình bày được khái niệm 03 quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ. (1.5 điểm)
- Quan hệ tôn ti/cấp bậc: là quan hệ giữa một đơn vị (cấp cao) và một đơn vị (cấp thấp hơn) và ngược lại. 
- Quan hệ kết hợp/ngữ đoạn/ngang: là quan hệ giữa các đơn vị cùng loại, cùng xuất hiện và kết hơp với nhau tạo ra một đơn vị lớn hơn. 
- Quan hệ đối vị/liên tưởng/dọc: là quan hệ giữa các đơn vị có thể thay thế cho nhau ở một vị trí nhất định và lập thành một hệ đối vị. 
Nêu ví dụ minh họa chính xác cho từng quan hệ vừa nêu trên. (1.5 điểm)
Câu 2 (3 điểm): Âm tố là gì? Âm vị là gì? Âm tố và âm vị khác nhau thế nào?
·  Nêu được khái niệm âm tố và khái niệm âm vị; (2 điểm)
· Trình bày được sự khác nhau giữa âm tố và âm vị. (1 điểm)
Câu 3 (4 điểm): Phạm trù ngữ pháp là gì? Thế nào là phạm trù “thời”. Cho ví dụ minh hoạ.
Tiếng Việt có phạm trù “thời” hay không? Vì sao?
· Nêu khái niệm phạm trù ngữ pháp; (1 điểm)
· Nêu khái niệm phạm trù thời và cho ví dụ minh hoạ; (2 điểm)
· Chứng minh tiếng Việt không có phạm trù “thời”. (1 điểm)
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